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ABSTRACT

The study was conducted on three-line  hybrid pig combinations between ♂(Duroc x Pietrain) x ♀ Landrace,  ♂(Duroc x Duroc) x ♀ Landrace and ♂(Duroc x Landrace) x ♀ Landrace in Gia Lai province from January to December 2015. The research’s aim is to assess their growing capacity and meat quality. The experiment was randomly designed with 3 repeatations. All of sows in these three-line hybrid combinations in each method were analogous in their ages, parity, weight and fostering practices.

The results show that the highest birth weight received at the hybrid combination DP (L) (1.29 kg), followed by the DD (L) (1.27 kg) and the lowest was DL ( L) (1.24 kg). Regarding the absolute growth from birth to 63 days old, the hybrid combination of DD (L) is the highest (315.71 g/head/day), followed by the DP (L) (305.65 g/head/day), finally DL (L) (298.34 g/head/day). The absolute growth in the 63- 115 days old period of these hybrid combinations DP (L), DD (L), DL (L) were 768.28 g/head/day; 784.88 g/head/day and 749.66 g/head/day, respectively. Quality indicators pf meat including dehydration after processing at 24 and 48 hours (MNCB24, MNCB48), dehydrated preservation after 24 and 48 hours (MNBQ24, MNBQ48), pH and meat color meet the satisfactory standards of Vietnam.
Key words: Duroc, Landrace, Pietrain, weight growth, meat quality.
ĐẶT VẤN ĐỀ

Thịt lợn được tiêu thụ nhiều nhất trong các sản phẩm đến từ chăn nuôi. Số lượng thịt lợn tiêu thụ trên thế giới chiếm 43%, thịt bò chiếm 26%, thịt gia cầm chiếm 27% và 4% các loại thịt khác (United States Environmental Protection Agency, 2012). Vì vậy ngoài việc quan tâm đến khả năng tăng trọng, ngày nay người tiêu dùng còn quan tâm đến chất lượng thịt. 

Tỉnh Gia Lai có ngành chăn nuôi lợn phát triển khá nhanh, theo thống kê từ 2010-2015 tốc độ tăng đàn khoảng 12,26% (Trung bình 2,45%/năm). Không những gia tăng về số lượng mà chất lượng đàn lợn cũng đã được cải thiện. Hiện nay ở Gia Lai có các giống lợn đực ngoại nhập tốt như: Duroc, Pietrain, Yorkshire…và tổ hợp lợn đực lai F1 (ngoại x ngoại) như: Duroc x Pietrain, Duroc x Landrace, Duroc x Yorkshire… Số lợn đực giống này được nuôi ở Trung tâm Giống Vật nuôi của tỉnh, các cơ sở chăn nuôi tư nhân và nông hộ để khai thác tinh dịch cung cấp cho đàn nái của địa phương, tạo ra các tổ hợp lai thương phẩm có ưu thế lai cao, đáp ứng được mục đích nâng cao năng suất, chất lượng thịt heo và hiệu quả kinh tế.

Người chăn nuôi trong tỉnh, đang sử dụng phổ biến ba nhóm đực giống cuối cùng đó là: Duroc thuần (DD), đực lai Duroc x Pietrain (DP) và Duroc x Landrace (DL) để khai thác tinh và phối giống cho đàn lợn cái trong tỉnh. Song chỉ dừng lại ở việc kiểm tra chất lượng tinh dịch mà chưa có nghiên cứu nào để so sánh sức sản xuất giữa các đực với nhau, cũng như chưa kiểm tra năng suất ở đời sau. 

Xuất phát từ tình hình trên, chúng tôi tiến hành đề tài:“Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt lợn của ba công thức lai Duroc x Landrace),( Duroc x Pietrain) x Landrace và (Duroc x Landrace) x Landrace”, nhằm mục tiêu đánh giá đượckhả năng tăng trọng, năng suất và chất lượng thịt của đàn lợn lai sinh ra từ các công thức lai trên.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu
· Lợn đực Duroc thuần (DD, 3 con), ♂Durocx♀Pietrain (DP, 3 con), ♂Duroc x ♀Landrace (DL,3 con).
· Lợn con sinh ra từ các nhóm đực giống: DD, DP và DL với 45 heo nái giống Landrace (15 con/nhóm đực) đồng đều về giống, khối lượng, khả năng sinh sản và lứa đẻ thứ 3- 4. Tất cả lợn nái và lợn con sinh ra được nuôi dưỡng theo qui trình của Trung tâm Giống Vật nuôi Gia Lai. Thức ăn cho lợn dạng viên và được cung cấp bởi Công ty cổ phần Việt Pháp (Proconco), với thành phần dinh dưỡng trình bày ở bảng 1

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn sử dụng

	Chỉ tiêu
	Nái chửa
	Nái đẻ
	21-42 ngày
	42-63 ngày
	63-165 ngày

	Độ ẩm (%) max
	13
	13
	13
	13
	13

	Protein thô (%) min
	14,5
	16,5
	20
	18
	16,5

	Xơ thô (%) max
	8
	8
	5
	6
	6

	Canxi (%) min – max
	0,6-1,6
	0,6-1,6
	0,6-1,6
	0,8-1,4
	0,8-1,4

	P tổng số (%) min-max
	0,4-1,5
	0,4-1,5
	0,4-1,5
	0,5-1,0
	0,5-1,0

	Lysine tổng số (%) min
	0,6
	0,9
	1,3
	1,1
	0,9

	Methionine + Cystine tổng số (%) min
	0,5
	0,6
	0,8
	0,6
	0,6

	Năng lượng trao đổi (Kcal/kg)
	2.900
	3.050
	3.400
	3.100
	3.100

	Colistin (mg/kg) max: 
	-
	-
	150
	-
	-

	Florfenicol (mg/kg) max: 
	-
	-
	100
	100
	100


Khẩu phần thức ăn cho lợn nái chửa kỳ 1 (1-84 ngày): 2,0- 2,4 kg/ngày, lợn nái chửa kỳ 2 (85-đẻ): 2,5- 2,8 kg/ngày, trước khi đẻ 3 ngày cho ăn giảm dần. Nái nuôi con: Ngày đẻ:0,5- 1,0 kg/con, sau khi đẻ từ ngày thứ 2-thứ 6: 1,5- 5,0 kg/con/ngày, từ ngày nuôi con thứ 7 đến khi cai sữa: 2,0 kg + 0,3 kg nhân với số lợn con trong ổ của lợn nái. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm Giống Vật nuôi tỉnh Gia Lai.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015

Nội dung nghiên cứu

Khả năng sinh trưởng của đàn lợn con: Khối lượng sơ sinh, 21 ngày tuổi, 42 ngày tuổi, 63 ngày tuổi, 165 ngày tuổi. Sinh trưởng tuyệt đối, sinh trưởng tương đối, sinh trưởng tích lũy. Tiêu tốn thức ăn và tăng trọng từ lúc 21 ngày tuổi đến 165 ngày tuổi.

Đánh giá năng suất, chất lượng thịt: khối lượng móc hàm, tỷ lệ móc hàm, khối lượng thịt xẻ, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ nạc, độ dày mỡ lưng, dày cơ thăn, tỷ lệ mất nước sau 24 giờ, 48 giờ bảo quản, tỷ lệ mất nước sau 24 giờ, 48 giờ chế biến, độ pH24, pH48, màu sắc thịt.

Phương pháp nghiên cứu

Đánh giá khả năng sinh trưởng của đàn lợn con

Lợn con được nuôi tại tại Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Gia Lai, đồng đều về các yếu tố: chuồng trại, nuôi dưỡng, chăm sóc, thức ăn dạng viên của Proconco (bảng 1), thú y và được cho ăn với khẩu phần như nhau.

Các chỉ tiêu nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi, từ 21 ngày tuổi đến 42 ngày tuổi và từ 42 ngày tuổi đến 63 ngày tuổi:

Hàng ngày ghi chép lượng thức ăn cho lợn con, cân khối lượng lợn con tại các thời điểm sơ sinh, 21, 42 và 63 ngày tuổi. Cân cùng loại cân và cùng một người cân, cân vào buổi sáng trước khi cho lợn con ăn.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng của đàn lợn con từ 63 ngày tuổi đến 165 ngày tuổi:

+ Bố trí thí nghiệm:

Thí nghiệm trên 90 lợn từ giai đoạn 63 ngày tuổi, chia làm 3 lô, mỗi lô 30 con đại diện cho một nhóm lợn đực. Số lợn ở mỗi lô được đánh số sau đó được phân đều vào 3 ô chuồng nuôi với 30 lợn cùng công thức lai, độ tuổi. Lợn trong quá trình thí nghiệm đảm bảo đồng đều về chế độ dinh dưỡng, cân khối lượng đầu vào lúc 63 ngày tuổi và khối lượng đầu ra 165 ngày tuổi của lợn thí nghiệm.

Hàng ngày cân khối lượng thức ăn lúc cho ăn và cuối ngày, lượng thức ăn tiêu tốn là lượng thức ăn được tính trên 3 ô thí nghiệm.

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: Sinh trưởng tích lũy (kg/con); Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) và sinh trưởng tương đối (%). 

Phương pháp đánh giá chất lượng thịt 

Các chỉ tiêu: thành phần thân thịt được xác định sau khi kết thúc nuôi thí nghiệm (sau 165 ngày từ ngày sinh ra), chọn ngẫu nhiên và mổ khảo sát 9 con (3 con/công thức lai). Các chỉ tiêu xác định gồm: khối lượng giết thịt, khối lượng móc hàm, tỷ lệ móc hàm, khối lượng thịt xẻ, và tỷ lệ thịt xẻ.

- Khối lượng giết thịt (kg): Là khối lượng lợn hơi để nhịn đói 24 giờ trước khi mổ khảo sát. Khối lượng của từng cá thể được xác định bằng cân đồng hồ (loại 150kg).

- Khối lượng móc hàm (kg) được cân bằng cân đồng hồ (loại 150kg) sau khi cạo lông, bỏ tiết và nội tạng nhưng để lại thận và 2 lá mỡ.

- Chất lượng thịt được xác định và phân loại tại phòng phân tích Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên. Các chỉ tiêu xác định: giá trị pH24, pH48 (pH cơ thăn ở 24 giờ và 48 giờ sau khi giết); mất nước bảo quản sau 24 giờ, 48 giờ; mất nước chế biến sau 24 giờ, 48 giờ; màu sắc thịt theo các chỉ tiêu: L*, a* và b*.

Sau 1 giờ giết thịt, lấy mẫu cơ dài lưng (longissimus dorsi) tại vị trí xương sườn 7-9. Sau 12 giờ bảo quản ở nhiệt độ 2 - 4°C, mẫu cơ thăn được lọc sạch, cắt thành các miếng có độ dày 2,5 cm để xác định các chỉ tiêu chất lượng thịt.

Độ dày mỡ lưng (cm) : là độ dày trung bình của độ dày mỡ lưng ở ba vị trí

Vị trí thứ nhất : đo tại nơi dày nhất trấn lưng ( đốt sống lưng 2-3) (a)

Vị trí thứ hai : đo tại điểm giữa xương sườn thứ 13 và 14 (b)

Vị tri thứ ba : đo tại điểm giữa xương sườn 10 và 11  (c)


Độ dày mỡ lưng (cm) =  (a+b+c)/3



       

 Dày cơ thăn (cm): Đo tại điểm xương sườn 13 và 14, đo giữa thăn thịt cách xương sống lưng 3- 4cm.

- Tỷ lệ nạc(%): Độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn được sử dụng để ước tính tỷ lệ nạc: 

Y = 59,902386 - 1,060750X1 + 0,229324X2
Trong đó:

Y: tỷ lệ nạc ước tính (%)

X1: độ dày mỡ lưng, bao gồm da (mm) tại vị trí thứ 2

X2: độ dày cơ thăn (mm).

- Tỷ lệ mất nước sau 24, 48 giờ bảo quản (%): Lấy mẫu cơ thăn trong thời gian 24, 48 giờ. Cân mẫu ở trước và sau bảo quản để tính tỷ lệ mất nước.


      Tỷ lệ mất nước BQ(%) = (P1-P2)/P1 x 100

Trong đó: 



P1: Khối lượng mẫu trước khi bảo quản


P2: Khối lượng mẫu sau khi bảo quản
Phân loại thịt theo tỷ lệ mất nước của cơ thăn sau 24 giờ bảo quản được tiến hành theo phương pháp của Lengerken và Pfeiffer (1987). Cụ thể:

Tỷ lệ mất nước 2 - 5% là thịt bình thường

Tỷ lệ mất nước < 1% là thịt DFD (dark, firm, dry)

Tỷ lệ mất nước > 5% là thịt PSE (pale, soft, exudative)

- Tỷ lệ mất nước chế biến (%) được xác định dựa trên khối lượng mẫu trước và sau chế biến (mẫu cơ thăn được hấp cách thủy bằng máy Waterbach Memmert ở nhiệt độ 750C trong 60 phút.

Tỷ lệ mất nước CB(%) = (P1-P2)/P1x100

Trong đó: 



P1: Khối lượng mẫu trước khi chế biến


P2: Khối lượng mẫu sau khi chế biến

- Độ pH của cơ thăn: Được xác định bằng máy đo pH Testo 230 (German) trên cơ thăn tại vị trí xương sườn số 7- 9. Giá trị pH các thời điểm 12, 48 giờ  được thực hiện trên mẫu cơ thăn có độ dày 2,5 cm tại phòng thí nghiệm. Đo lặp lại 5 lần tại từng thời điểm. Giá trị pH của thịt sau giết mổ được phân loại dựa theo tiêu chuẩn của Viện Chăn nuôi Pháp.
- Màu sắc thịt:  

           + Màu sắc thịt được đo bằng máy đo màu sắc Minolta CR-410 (Japan) và được thể hiện bằng các chỉ số L*, a* và b* theo tiêu chuẩn độ chiếu sáng D và góc quan sát tiêu chuẩn 65°.
           + Vị trí đo: màu sắc thịt được đo tại vị trí cơ thăn. 

          + Thời điểm đo: 24 giờ sau khi giết mổ.

          + Phương pháp đo: lấy mẫu của cơ thăn tại xương sườn 13; 14, mẫu có độ dày 2,5cm, sau đó bọc mẫu vào một túi nilon và bảo quản mẫu ở nhiệt độ 4 – 60C trong 24 giờ. Sau 24 giờ lấy mẫu và tiến hành đo màu sắc thịt tại 5 điểm khác nhau của mỗi mẫu.

          Các giá trị màu sắc thịt được đo theo Uỷ ban quốc tế về ánh sáng (1976): CIE (Commission Internationale de L’Eclairage en 1976) như sau:

L* (Lightness): độ sáng. giá trị L* = 0 (màu đen),  L* = 100 màu sáng trắng (ánh sáng trắng  tương tự  như BaSO4 hoặc MgO cháy).


a* (Redness): màu đỏ. a* = - 60 (màu xanh da trời), + 60 (màu đỏ).
b* (Yellowness): màu vàng. b* = - 60 (màu xanh lá cây), + 60 (màu vàng).

 Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu theo dõi được ghi chép và xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2007 và được xử lý bằng phương pháp thống kê sinh vật học bởi phần mềm Minitab 16 gồm các thông số trung bình cộng (
[image: image1.wmf]X

), sai số tiêu chuẩn (SE); so sánh giá trị trung bình theo phương pháp Tukey.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả khả năng sinh trưởng của đàn lợn con

Sinh trưởng tích luỹ của lợn con

Kết quả theo dõi sinh trưởng tích lũy từ sơ sinh đến 63 ngày tuổi của lợn con được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Sinh trưởng tích lũy của ba nhóm lợn lai

	Chỉ tiêu
	♂ DP x ♀LL

Mean ± SE

n=10
	♂ DD x♀ LL

Mean ± SE

n=10
	♂ DL x ♀ LL

Mean ± SE

n=10
	P

	KL sơ sinh (kg)
	1,29 ± 0,46
	1,27 ± 0,06
	1,24 ± 0,03
	0,379

	KL 21 ngày tuổi (kg)
	5,61 ± 0,58
	6,19 ± 0,54
	6,05 ± 0,36
	0,722

	KL 42 ngày tuổi (kg)
	9,4 ± 0,11
	9,33 ± 0,09
	8,92 ± 0,12
	0,240

	KL 63 ngày tuôi (kg)
	21,78 ± 0,12
	21,67 ± 0,14
	21,51 ± 0,12
	0,836


Bảng 2 cho thấy trong giai đoạn sơ sinh khối lượng (KL) trung bình lợn con ở ba nhóm DP, Duroc và DL lần lượt là 1,29 kg/con; 1,27 kg/con và 1,24 kg/con, sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê với P>0,05. Ở giai đoạn 21 ngày tuổi này có sự chênh lệch khá lớn về sinh trưởng tích lũy cụ thể khối lượng trung bình cao nhất ở nhóm Duroc (6,19 kg/con), thấp nhất là nhóm DP (5,16 kg/con). Sự chênh lệch về khối lượng đã được rút ngắn lại khi lợn con đến giai đoạn 42 ngày tuổi, khối lượng cao nhất là nhóm DP (9,4 kg/con) thấp nhất là nhóm DL (8,92 kg/con) và việc tăng trọng ổn định này duy trì cho tới giai đoạn 63 ngày tuổi, trong giai đoạn này khối lượng trung bình cao nhất là nhóm DP (21,78 kg/con), thấp nhất là nhóm DL (21,51 kg/con).

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Đức, Lê Thanh Hải (2001) cho biết, khối lượng sơ sinh/con của lợn nái Large White trung bình là 1,36 kg/con. Vũ Đình Tôn (2009) công bố, khối lượng sơ sinh của D(LY) là 1,32 kg/con. Theo Lê Đình Phùng và cs (2009), khối lượng lợn con sơ sinh của tổ hợp lai F1(PD)xF1(LY) đạt 1,35 kg/con. 

Nguyễn Văn Thắng, Đặng Vũ Bình (2006) khi nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới năng suất sinh sản của lợn nái cho biết đực giống ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với khối lượng sơ sinh/con và khối lượng cai sữa/con. Kết quả nghiên cứu của Phan Xuân Hảo và ctv (2009) cho thấy, ở nái F1(LY) có khối lượng sơ sinh/con trung bình là 1,46 kg/con. Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008) cho biết, chỉ tiêu về khối lượng sơ sinh/con của tổ hợp lai D(YL) trung bình là 1,49 kg/con, L19(LY) là 1,49 kg/con và L19(YL) là 1,48 kg/con. Phan Xuân Hảo và ctv (2009) đã nghiên cứu tổ hợp lai có dùng đực DP đạt khối lượng sơ sinh/ổ là 17,14kg và khối lượng sơ sinh/con là 1,48kg.

Theo Đoàn Văn Soạn (2011) khối lượng lợn sơ sinh trung bình 1,47-1,49 kg/con, khối lượng cai sữa trung bình 6,61-6,70 kg/con, khối lượng toàn ổ khi sơ sinh 17,29-17,49kg/ổ. Như vậy ở chỉ tiêu khối lượng sơ sinh và khối lượng cai sữa của chúng tôi thấp hơn của các tác giả trên.

Sinh trưởng tương đối
Kết quả theo dõi tốc độ sinh trưởng tương đối từ sơ sinh đến 63 ngày tuổi của ba nhóm lợn lai được trình bày ở bảng 3.
Qua kết quả ở bảng 3 cho thấy, tốc độ sinh trưởng tương đối ở cả 3 nhóm lợn đời sau đều theo một quy luật tỷ lệ nghịch với độ tuổi. Đối với lợn con nhóm DP tốc độ sinh trưởng là 132,66%; 72,79%; 50,11% tương ứng với ba giai đoạn phát triển  sinh sản- 21 ngày tuổi, 21 ngày tuổi- 42 ngày tuổi, 42 ngày tuổi- 63 ngày tuổi. Tương tự, lợn con ở nhóm Duroc là 131,37%; 74,17%; 48,4% và nhóm DL là 128,2%; 73,17%; 55,16%.

Bảng 3. Sinh trưởng tương đối của ba nhóm lợn lai

	Chỉ tiêu
	♂ DP x ♀ LL

 Mean ± SE   n=10
	♂ DD x♀ LL

Mean ± SE     n=10
	♂ DL x ♀ LL

 Mean ± SE    n=10
	P

	GĐ SS-21 ngày (%)
	132,66 ± 0,023
	131,37 ± 0,037
	128,2 ± 0,036
	0,627

	GD 21-42 ngày (%)
	72,79 ± 0,044
	68,47 ± 0,041
	73,17 ± 0,059
	0,748

	GĐ 42-63 ngày (%)
	50,11 ± 0,023
	48,4 ± 0,024
	47,16 ± 0,023
	0,109


Trong đó, từ giai đoạn sinh sản-21 ngày tuổi đến giai đoạn 21 ngày tuổi-42 ngày tuổi ở nhóm DP, DD, DL giảm tương ứng là: 59,87%; 57,2%; 55,03%. Như vậy ở giai đoạn sinh sản-21 ngày tuổi nhóm lợn DP có tốc độ sinh trưởng cao nhất (132,66%) nhưng cũng là nhóm có hiệu số giảm nhiều nhất ở giai đoạn 21 ngày tuổi-42 ngày tuổi (giảm 59,87%). Ngược lại, nhóm DL có tốc độ sinh trưởng thấp nhất (128,2%) nhưng hiệu số ở giai đoạn 21 ngày tuổi-42 ngày tuổi giảm ít nhất (giảm 55,03%). Hiệu số giảm tốc độ sinh trưởng từ giai đoạn 21 ngày tuổi-42 ngày tuồi đến giai đoạn 42 ngày tuổi- 63 ngày tuổi ở 3 nhóm lợn DP, DD và DL giảm tương ứng là: 22,68%; 25,77%; 18,01%. 

Sinh trưởng tuyệt đối
Giá trị sinh trưởng tuyệt đối của ba nhóm lợn lai, giai đoạn SS- 21 ngày, 21- 42 ngày, 42- 63 ngày được trình bày tại bảng 4

Bảng 4. Sinh trưởng tuyệt đối của ba nhóm lợn lai

	Chỉ tiêu
	♂ DP x ♀ LL 

Mean ± SE n=10
	♂ DD x♀ LL

 Mean ± SE n=10
	♂ DL x ♀ LL 

Mean ± SE   n=10
	P

	GĐ SS-21 ngày (g/con/ngày)
	218,78 ± 0,15
	222,27 ± 0,16
	204,41 ± 0,14
	0,686

	GD 21-42 ngày (g/con/ngày)
	320,86 ± 0,16
	318,88 ± 0,23
	302,09 ± 0,19
	0,718

	GĐ 42-63 ngày (g/con/ngày)
	391,36 ± 0,27
	390,68 ± 0,26
	388,53 ± 0,2
	0,168

	Bình quân (g/con/ngày)
	305,65 ± 0,13
	315,71 ± 0,17
	298,34 ± 0,08
	0,596


Bảng 4 cho thấy tốc độ sinh trưởng của ba nhóm lợn lai phù hợp với quy luật tăng dần về sau. Tăng trọng của các nhóm lai DDxLL, DPxLL, DLxLL ở giai đoạn SS- 21 ngày tuổi lần lượt là: 222,27 g/con/ngày, 218,78 g/con/ngày và 204,41 g/con/ngày; giai đoạn 21- 42 ngày là: 318,88 g/con/ngày, 320,86 g/con/ngày và 302,09 g/con/ngày và giai đoạn 42-63 ngày lần lượt là: 390,68 g/con/ngày, 391,36 g/con/ngày và 388,53 g/con/ngày.

Bình quân ở cả ba giai đoạn tăng trọng cao nhất là công thức lai DDxLL 315,71 g/con/ngày, kế tiếp là DPxLL 305,65 g/con/ngày và thấp nhất là công thức lai DLxLL 298,34 g/con/ngày. Tuy nhiên sai khác này không có ý nghĩa thống kê với P>0,05.

Tăng trọng và tiêu tốn thức ăn của lợn từ 63 ngày tuổi đến 165 ngày tuổi

Bảng 5. Tăng trọng và tiêu tốn thức ăn giai đoạn 63-165 ngày tuổi

	Chỉ tiêu
	n
	Đơn vị
	♂ DP x ♀ LL

Mean ± SE
	♂ DD x♀ LL

Mean ± SE
	♂ DL x ♀ LL

Mean ± SE
	P

	Sinh trưởng tích luỹ
	30
	kg/con
	 108,96 ± 1,06
	103,57 ± 1,67
	108,14 ± 1,61
	0,51

	Sinh trưởng tương đối
	30
	%
	131,67 ± 0,08
	128,71 ± 0,03
	130,34 ± 0,01
	0,584

	Sinh trưởng tuyệt đối
	30
	g/ con/ngày
	768,28 ± 0,27
	784,88 ± 0,31
	749,66 ± 0,12
	0,479

	Tiêu Tốn TA/kg TTr
	3
	kgTA/kg TTr
	2,86 ± 0,09
	2,75 ± 0,11
	2,63 ± 0,09
	0,13


Khối lượng trung bình ở thời điểm 165 ngày tuổi cao nhất là nhóm lợn đực DP (108,96 kg) kế tiếp là nhóm DL (108,14 kg), thấp nhất là DD (103,57 kg). Theo nghiên cứu của Tan Deming và ctv (2000) lợn thịt thương phẩm được sản xuất từ đực giống DD đạt 90kg ở 165 ngày tuổi. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn.

Đoàn Văn Soạn (2011), nghiên cứu trên 4 tổ hợp lai D(LY,) D(YL,) L19(LY) L19(YL) cho biết khối lượng giết mổ ở 165 ngày tương ứng là 93,25kg;  92,75kg; 91,67kg; 91,42kg. So với các kết quả trên thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn.

Sinh trưởng tương đối ở giai đoạn này khá cao, trong đó cao nhất là tổ hợp lai DPxLL 131,67%, tiếp đến là tổ hợp lai DLxLL 130,34% và thấp nhất là tổ hợp lai DDxLL 128,71%. Đoàn Văn Soạn (2011) nghiên cứu trên lợn 60-165 ngày cho thấy sinh trưởng tương đối đạt cao nhất ở tổ hợp lai D(LY) 128,39%, tiếp đến là D(YL) 128,15% và L19(LY) 127,90% và thấp nhất ở tổ hợp lai L19(YL) 127,66%.

Sinh trưởng tuyệt đối từ cao xuống thấp theo thứ tự là: DDxLL (784,88 g/con/ngày), DPxLL (768,28 g/con/ngày), DLxLL (749,66 g/con/ngày), sự sai khác này không mang ý nghĩa thống kê với P>0,05. Đoàn Văn Soạn và ctv (2010) cho biết khả năng tăng khối lượng trung bình trong thời gian từ 60 đến 165 ngày tuổi của các tổ hợp lai lợn đực Duroc đạt từ 680- 702 g/ngày. Nguyễn Văn Thắng và cs (2006) cho biết trên tổ hợp lai D(LY) và P(LY) tăng khối lượng 609,11 và 628,86 gam/ngày; Phan Xuân Hảo (2006) cho biết ở lợn F1(LY) 685,30 gam/ngày.

Theo kết quả của Phan Văn Hùng và ctv (2008), nghiên cứu trên 4 tổ hợp lai D(LY), D(YL), L19(LY), L19(YL) có tăng khối lượng tương ứng 620,30; 599,95; 580,52 và 576,00 gam/ngày. Một nghiên cứu khác của Phan Xuân Hảo và ctv (2009) khi sử dụng đực giống DP là đực cuối đạt tăng trọng là 749,05g/ngày. So với ba kết quả này thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn. Đoàn Văn Soạn (2011), nghiên cứu giai đoạn nuôi thịt từ 60- 165 ngày tuổi, tốc độ tăng khối lượng cao nhất ở tổ hợp lai D(LY) 702,15 g/ngày, D(YL) 694,92 g/ngày; L19(LY) 686,39 g/ngày và L19(YL) 680,47 g/ngày.

Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng trọng trong giai đoạn này ở tổ hợp lai (DPxLL) cao nhất 2,86kg, tiếp đến là tổ hợp lai (DDxLL) 2,75kg, thấp nhất là tổ hợp lai (DLxLL) 2,63kg, sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê với P>0,05. Nguyễn Văn Thắng và ctv (2006) theo dõi tổ hợp lai D(LY) cho biết tiêu tốn thức ăn qua 4 tháng nuôi thí nghiệm tương ứng là 2,45kg; 2,74kg; 3,21kg và 3,81kg. Phan Văn Hùng và ctv (2008) cho biết, tiêu tốn thức ăn của các tổ hợp lai D(LY) cho cả đợt 3,05 kg. Theo Lê Đình Phùng và ctv (2009), trên tổ hợp lai nuôi thịt 3 máu DL x F1(YL) tiêu tốn thức ăn cho cả đợt là 2,55 kg thức ăn/kg tăng trọng (TĂ/kg TTr).

Theo Phan Xuân Hảo và ctv (2009), tổ hợp lai PD x F1(LY) có mức tiêu tốn thức ăn 2,68 kg TĂ/kg TTr. Vũ Đình Tôn và ctv (2010) nghiên cứu một số trang trại chăn nuôi huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang cho biết tiêu tốn thức ăn ở tổ hợp lai D(LY) và L(LY) là 2,72 và 2,75 kg TĂ/kg TTr.

Chỉ tiêu chất lượng thịt ở đời sau của 3 nhóm lợn đực

Kết quả mổ khảo sát được trình bày tại bảng 6.

Bảng 6. Thành phần thân thịt của ba nhóm lợn lai 

	Chỉ tiêu
	♂ DP x ♀ LL

Mean ± SE        n=3
	♂ DD x ♀ LL

Mean ± SE    n=3
	♂ DL x♀ LL

Mean ± SE        n=3
	P

	KL lợn giết mổ (kg)
	104,57 ± 3,55
	106,3 ± 0,93
	108,34 ± 1,07
	0,519

	KL móc hàm (kg)
	83,65 ± 3,38
	86,08 ± 0,77
	86,56 ± 1,44
	0,621

	Tỷ lệ móc hàm (%)
	79,99
	80,98
	79,9
	

	KL thịt xẻ (kg)
	72,66 ± 2,74
	74,27 ± 1,03
	76,11 ± 1,3
	0,465

	Tỷ lệ thịt xẻ (%)
	69,48
	69,87
	70,25
	

	Dày mỡ lưng (mm)
	12,667 ± 0,333
	14,33 ± 1,45
	15,667 ± 0,333
	0,131

	Dày cơ thăn (mm)
	58,33 ± 1,76
	63 ± 3,61
	57,33 ± 1,86
	0,316

	Tỷ lệ nạc (%)
	59,851
	59,150
	56,441
	


Khối lượng móc hàm cao nhất là nhóm đực DL (86,56 kg) tiếp đến là nhóm DD (86,08 kg), thấp nhất là nhóm DP (83,65kg). Đoàn Văn Soạn (2011), nghiên cứu trên 4 tổ hợp lai D(LY,) D(YL,) L19(LY,) L19(YL) cho biết khối lượng móc hàm ở 165 ngày tương ứng là 72,75 kg; 72,25 kg; 72,00 kg; 71,58 kg.

Tỷ lệ móc hàm cao nhất là nhóm DD (80,98%), tiếp đến là nhóm DP (79,99%), thấp nhất là nhóm DL (79,9%). Tỷ lệ móc hàm của các tổ hợp lai từ 77,89-78,54%; tỷ lệ thịt xẻ từ 70,02 – 70,91%. Liu Xiao Chun (2000), tỷ lệ móc hàm LW(LxLW) là 75,50%, D(LxLW) là 76,80%. Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) cho thấy, tỷ lệ móc hàm của D(LY) là 78,10%, Pi(LY) là 79,53%. Vũ Đình Tôn và ctv (2008) ở tổ hợp lai D(LY) có tỷ lệ móc hàm 80,63%. Vũ Đình Tôn và ctv (2010), ở tổ hợp lai D(LY) có tỷ lệ móc hàm 80,63%. Đoàn Văn Soạn (2011) nghiên cứu trên 4 tổ hợp lai D(LY,) D(YL,) L19(LY,) L19(YL) cho biết tỷ lệ móc hàm ở 165 ngày tương ứng là 78,01%; 77,89%; 78,54%; 78,30%. Như vậy kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn của các tác giả trên.

Khối lượng thịt xẻ cao nhất là nhóm DL 76,11 kg, kế tiếp là nhóm DD 74,27 kg thấp nhất là nhóm DP 72,66 kg. Phùng Thị Vân và ctv (2001) công bố, tỷ lệ thịt xẻ của con lai Dx(LxY) ở lần thí nghiệm thứ nhất là 70,91% và ở lần thí nghiệm thứ hai là 72,70%, tương ứng của con lai Dx(YxL) là 70,83 và 73,38 %. Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) cho biết, tỷ lệ thịt xẻ của con lai D(LY) đạt 69%. Vũ Đình Tôn và ctv (2010), ở tổ hợp lai D(LY) có tỷ lệ thịt xẻ 72,03%. Kết quả theo dõi của chúng tôi có phần cao hơn các nghiên cứu trên.

Qua kết quả ở bảng 6 cho thấy, độ dày mỡ lưng ở công thức lai (DDxLL) là 14,33 mm, cao nhất là công thức lai (DLxLL) 15,667mm và thấp nhất là công thức lai (DPxLL) 12,667mm. Ở chỉ tiêu dày cơ thăn cao nhất là tổ hợp lai (DDxLL) 63mm, tiếp đến là công thức lai (DPxLL) 58,33mm và thấp nhất là công thức lai (DLxLL) 57,33mm. 

Tỷ lệ nạc ở nhóm lai (DDxLL) là 59,15% và nhóm (DPxLL) là 89,85% gần tương đương nhau, chỉ chênh lệch 0,701%. Trong khi đó ở công thức lai (DLxLL) có tỷ lệ nạc thấp nhất 56,441% và chênh lệch so với công thức lai có tỷ lệ nac cao nhất là 3,41%. 

Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006) cho biết, khối lượng giết mổ và tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lai D(LY) và P(LY) tương ứng là 61,78 và 65,73 %. Theo Phan Văn Hùng và Đặng Vũ Bình (2008), tỷ lệ nạc của 4 tổ hợp lai D(LY), D(YL), L19(LY), L19(YL) lần lượt là: 58,87%; 58,96%; 57,21% và 57,24 %.

Đỗ Đức Lực và ctv (2008), khi theo dõi đàn lợn P kháng stress thuần chủng trong giai đoạn nuôi hậu bị tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng cũng đã sử dụng phương pháp ước tính tỷ lệ nạc giống như trong thí nghiệm của chúng tôi, các tác giả cho biết lợn 116,67 kg có tỷ lệ nạc 64,08 %. Nghiên cứu của Vũ Đình Tôn (2009) tổ hợp lai D(LY) tỷ lệ nạc 58,54%. Phan Xuân Hảo và ctv (2009), đã nghiên cứu tổ hợp lai sử dụng dực DP cho  tỷ lệ nạc 56,51%. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã thực hiện việc xác định các chỉ tiêu liên quan tới tỷ lệ nạc trên thân thịt lợn bằng một số phương pháp khác nhau.

Phan Xuân Hảo, Nguyễn Văn Chi (2010), tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lai giữa đực Omega với nái F1(LY) và đực PiDu với nái F1(LY) tương ứng là 61,54% và 57,09%. Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh (2010) cho biết, tỷ lệ nạc của hai tổ hợp lai D(LY) và P(LY) tương ứng là 55,16 và 53,39 %. 
Kết quả bảng 7 cho thấy, tỷ lệ mất nước bảo quản ở thời điểm 24 giờ (MNBQ24) và 48 giờ (MNBQ48) ở nhóm lai DLxLL, DPxLL và DDxLL tương ứng là 2,283%; 2,56% và 2,597%; và 3,043%; 3,063% và 3,13% sự sai khác ở ba công thức này không có ý nghĩa thống kê với P>0,05. Tỷ lệ mất nước chế biến ở thời điểm 24 giờ và 48 giờ ở công thức lai (DLxLL), (DPxLL) và (DDxLL) tương ứng là: 26,58%; 26;06%; 24,57% và 27,19%; 30,643%;26,35. Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình (2006), tỷ lệ mất nước sau bảo quản 24 giờ của các tổ hợp lai D(LY) và P(LY) tương ứng là 3,78% và 3,53 %. Phan Xuân Hảo, Hoàng Thị Thúy (2009) cho biết, các tỷ lệ mất nước sau bảo quản 24 giờ, giải đông, chế biến và tỷ lệ mất nước tổng ở thịt lợn PiDu(LY) lần lượt là: 2,73%; 6,20%; 22,62% và 28,82 %. Các tỷ lệ mất nước ở hai tổ hợp lai đực Omega và đực PiDu với nái F1(LY) tương ứng là: 2,83- 2,84; 4,71- 5,09; 24,44- 24,96 và 29,54- 29,67% (Phan Xuân Hảo và Nguyễn Văn Chi, 2010). 

Bảng 7. Chỉ tiêu chất lượng thịt của ba nhóm lợn lai

	Chỉ tiêu
	♂ DP x ♀ LL

Mean ± SE (n=3)
	♂ DD x ♀ LL

Mean ± SE (n=3)
	♂ DL x♀ LL

Mean ± SE (n=3)
	P

	MNBQ24
	2,597 ± 0,139
	2,56 ± 0,127
	2,283 ± 0,139
	0,276

	MNBQ48
	3,063 ± 0,056
	3,13 ± 0,121
	3,043 ± 0,239
	0,922

	MNCB24
	26,06 ± 1,55
	24,57 ± 0,253
	26,58 ± 1,78
	0,588

	MNCB48
	30,643 ± 0,961
	26,35 ± 2,43
	27,19 ± 2,95
	0,421

	pH24
	5,16 ± 0,012
	5,21 ± 0,033
	5,15 ± 0,032
	0,324

	pH48
	5,13 ± 0,003
	5,17 ± 0,012
	5,16 ± 0,041
	0,493

	L*24
	49,683 ± 0,948    
	49,18 ± 1,59
	49,907 ± 0,829
	0,904

	L*48
	51,980 ± 0,623      
	48,323 ± 0,566  
	50,48 ± 1,26     
	0,066

	a*24
	13,840 ± 0,145    
	13,197 ± 0,147    
	12,533 ± 0,192    
	0,004

	a*48
	12,530 ± 0,37
	13,630 ± 0,240
	13,010 ± 0,187
	0,172

	b*24
	5,600 ± 0,251    
	5,140 ± 0,442     
	4,860 ± 0,422    
	0,435

	b*48
	3,900 ± 0,178    
	3,877 ± 0,174    
	3,980 ± 0,211      
	0,922


Độ pH ở thời điểm 24 giờ và 48 giờ ở công thức lai (DDxLL), (DLxLL) và DPxLL) tương ứng là: 5,21; 5,15; 5,16 và 5,17; 5,16; 5,13 sự chênh lệch tương đối ít ở cả thời gian và công thức lai, trong cùng một thời gian bảo quản sự chênh lệch pH cao nhất là 0,05, thấp nhất là 0,01, trong cùng công thức lai ở hai thời gian đo khác nhau chênh lệch cao nhất là công thức lai DDxLL (0,04) và thấp nhất là DLxLL (0,01). Đoàn Văn Soạn (2011) cho biết, pH đo sau giết mổ 24 giờ giảm đi và dao động trong khoảng 5,6-5,7; Sau khi giết mổ, glycogen trong cơ bị phân giải thành axit lactic là nguyên nhân làm cho pH của thịt giảm xuống, sau đó glycogen dần bị cạn kiệt sẽ làm cho độ pH đo được sau 24 giờ ổn định và thấp hơn so với ngay sau giết mổ. Các giá trị của độ pH này tương đương với công bố của một số nghiên cứu trong nước: 6,55- 5,98 (Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình, 2006); 6,15- 5,78 (Phan Xuân Hảo, 2007); 6,37- 5,57 (Phan Xuân Hảo và ctv, 2009); 6,3- 5,6 (Phan Xuân Hảo và Nguyễn Văn Chi, 2010); 6,13- 6,32 và 5,56- 5,58 (Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh, 2010).

Màu sắc thịt liên quan tới hàm lượng sắc tố ở trong cơ bao gồm hai loại chính: myoglobin chiếm 90% và hemoglobin chiếm 10%. Trong điều kiện bình thường myoglobin bị oxy hóa thành oxy myoglobin (màu đỏ tươi). Khi có sự xâm nhập của oxy sẽ làm giảm quá trình oxy hóa myoglobin khiến cho thịt có màu hơi đỏ. Khi có metmyoglobin thịt có màu nâu và tốc độ oxy hóa của myoglobin tới metmyoglobin phụ thuộc vào độ pH của thịt. Thịt có giá trị pH 24 giờ cao sẽ có màu tối hơn.

Kết quả cho thấy giá trị L*24 của tổ hợp lai cao nhất là DLxLL (49,907) tiếp đến là công thức lai DPxLL (49,683) thấp nhất là công thức lai DDxLL ( 49,18). Giá trị L*48 của ba công thức lai DDxLL, DLxLL và DPxLL tương ứng là: 48,323; 50,48; 51,98. 

Giá trị a*24 lớn nhất là công thức lai DPxLL (13,84) thấp nhất là DLxLL (12,533). Giá trị a*48 cao nhất là công thức lai DDxLL (13,63) thấp nhất là công thức lai DPxLL (12,53) sự sai khác này có ý nghĩa thống kê với P<0,05. Giá trị b*24 và b*48 ở ba công thức lai DDxLL, DLxLL, DPxLL tương ứng là: 5,14; 4,86; 5,6 và 3,900; 3,877 và 3,980.

Tương tự như vậy, các chỉ tiêu liên quan đến màu sắc thịt (độ sáng, màu đỏ, màu vàng) cũng không có sự sai khác giữa các tổ hợp lai. Độ sáng dao động trong khoảng 48,7 tới 49,7; màu đỏ dao động trong khoảng 14,4 tới 15,3; màu vàng dao động trong khoảng 5,7 tới 6,6. Các giá trị độ sáng, màu đỏ, màu vàng của thịt trong một số nghiên cứu tương ứng như sau: 47,94- 48,05; 6,70- 6,99 và 8,03- 11,27 (Nguyễn Văn Thắng và Đặng Vũ Bình, 2006); 47,03; 6,07 và 11,32 (Phan Xuân Hảo, 2006); 47,11- 47,88; 13,59- 14,00 và 5,89- 6,40 (Phan Xuân Hảo và ctv, 2009); 48,7- 49,22; 12,1- 12,80 và 5,85- 5,86 (Phan Xuân Hảo và Nguyễn Văn Chi, 2010); 46,25- 48,44; 5,24- 5,41 và 12,93- 13,75 (Vũ Đình Tôn và Nguyễn Công Oánh, 2010).

KẾT LUẬN
Sinh trưởng tuyệt đối từ giai đoạn sơ sinh- 63 ngày cao nhất ở công thức lai (DDxLL) 315,71 g/con/ngày, kế tiếp là (DPxLL) 305,65 g/con/ngày, thấp nhất là công thức lai (DLxLL) 298,34 g/con/ngày. Sinh trưởng tuyệt đối từ cao xuống thấp theo thứ tự là: (DDxLL) 762,81 g/con/ngày, (DPxLL) 742,88 g/con/ngày và (DLxLL) 738,78 g/con/ngày.

Tỷ lệ nạc ở ba công thức lai (DDxLL), (DPxLL) và (DLxLL) tương ứng là: 59,15%, 59,851% và 56,441%. Tỷ lệ thịt xẻ cao nhất là công thức lai (DDxLL) 70,25%, tiếp đến là (DDxLL) 69,87% và thấp nhất là (DPxLL) 69,48%.
Chất lượng thịt lợn như tỷ lệ mất nước bảo quản ở thời điểm 24 và 48 giờ, pH thịt và màu sắc thịt đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Cụ thể: Tỷ lệ mất nước bảo quản ở thời điểm 24 giờ (MNBQ24) ở các nhóm lợn lai DLxLL, DPxLL và DDxLL dao động từ 2,283%-2,597% và ở thời điểm 48 giờ (MNBQ48) là 3,043%-3,13%. Độ pH ở thời điểm 24 giờ và 48 giờ ở công thức lai dao là 5,15-5,21 và 5,13-5,17.
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